
1 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

TUẦN 6 - Tiết 11    Bài 11: SÁN LÁ GAN 

1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 

Các hoạt động tự học HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Tên bài học/ chủ đề Tiết 11- Bài 11: SÁN LÁ GAN 

Hoạt động 1: Đọc tài liệu và 

thực hiện các yêu cầu. 

 

 I. Nơi sống, cấu tạo và di chuyển 
  Quan sát hình trong SGK trang 40 đọc thông tin trong SGK. 

1. Sán lá gan thich nghi với đời sống kí sinh trong gan mật như thế nào? 

  II. Dinh dưỡng 

  Đọc thông tin SGK  

  2.Cơ quan tiêu hoá của sán lá gan có đặc điểm gì? 

   III. Sinh sản 

 Quan sát hình 11.2 trang 42, thảo luận nhóm và hoàn thành bài tập mục : 

Vòng đời sán lá gan ảnh hưởng như thế nào nếu trong thiên nhiên xảy ra tình 

huống sau: 

 3. Trứng sán không gặp nước. 

 4. Ấu trùng nở không gặp cơ thể ốc thích hợp 

 5. Ốc chứa vật kí sinh bị động vật khác ăn thịt. 

 5. Kén sán bám vào rau bèo... chờ mãi không gặp trâu bò ăn phải. 

-Yêu cầu học sinh viết vòng đời của sán lá gan. 

 6. Sán lá gan thích nghi với phát tán nòi giống như thế nào? 

 7. Muốn tiêu diệt sán lá gan ta phải làm gì? 

Hoạt động 2. Bài tập 

kiểm tra đánh giá 

 

 8. Tại sao mắt và lông bơi của Sán lá gan tiêu giảm nhưng giác bám lại phát 

triển? 

 9. Nếu Trứng của sán lá gan không gặp nước, chuyện gì sẽ xảy ra? 

NỘI DUNG BÀI GHI TUẦN 6 
Tiết 11- Bài 11: SÁN LÁ GAN 

I. Nơi sống, cấu tạo và di chuyển 
-  Sống kí sinh trong nội tạng trâu, bò  

- Sán lá gan có cơ thể dẹp, đối xứng 2 bên, ruột phân nhánh, mắt và lông bơi tiêu giảm, ngược lại giác bám, 

cơ quan tiêu hóa và cơ quan sinh dục phát triển. 

 - Di chuyển nhờ cơ dọc, cơ vòng, cơ lưng bụng nên cơ thể có khả năng chun giãn 

II. Dinh dưỡng 

Hút chất dinh dương từ môi trường kí sinh. 

III. Sinh sản 

1. Cơ quan sinh dục 

-   Cơ quan sinh dục:Cơ thể sán lá gan lưỡng tính:cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái với tuyến 

noãn hoàng. 

2. Vòng đời của sán lá gan 

- Vòng đời của sán lá gan:  

Sán trưởng thành ( trâu bò)  trứng( theo phân ra ngoài)  ấu trùng lông  ấu trùng( trong ốc)  ấu 

trùng có đuôi( môi trường nước)  kết kén( bám vào cây rau, bèo)  vào cơ thể trâu bò( qua đường ăn 

uống). 
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

TUẦN 6 - Tiết 12  Bài 12: MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC 

1. Phiếu hướng dẫn học sinh tự học 

Các hoạt động tự học HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Tên bài học/ chủ đề Tiết 12- Bài 12: MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC 

Hoạt động 1: Đọc tài liệu và 

thực hiện các yêu cầu. 

 

  I. Một số giun dẹp khác 
  Đọc thông tin SGK, quan sát hình 12.1; 12.2; 12.3, thảo luận nhóm và trả lời 

câu hỏi: 

1. Kể tên một số giun dẹp kí sinh? 

2. Giun dẹp thường kí sinh ở bộ phận nào trong cơ thể người và động vật? Vì 

sao? 

3. Nêu đặc điểm của sán lá máu, sán bã trầu, sán dây?  

4. Để phòng giun dẹp kí sinh cần phải ăn uống giữ vệ sinh như thế nào cho 

người và gia súc? 

- - Đọc mục“ Em có biết” cuối bài và trả lời câu hỏi: 

5. Sán kí sinh gây tác hại như thế nào? 

6. Em sẽ làm gì để giúp mọi người tránh nhiễm giun sán? 

Hoạt động 2. Bài tập 

kiểm tra đánh giá 

 

7. Trong cơ thể chó mèo thường có sán dây kí sinh. Nang sán này có nhiều 
đầu sán, có thể to bằng quả táo, quả cam gây nguy hiểm cho người. Khi 
nuôi chó mèo, một số người thường có thói quen hôn trực tiếp lên miệng 
chúng. Theo em, thói quen đó có hại không? Giải thích. 

 8. Để phòng chống Giun dẹp kí sinh, cần phải ăn uống, giữ vệ sinh như thế 

nào cho người và gia súc? 

NỘI DUNG BÀI GHI TUẦN 6 

Tiết 12- Bài 12: MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC 

I. Một số giun dẹp khác 
Ngoài sán lông và sán lá gan còn một số đại diện khác như: Sán lá máu, sán bã trầu,sán dây 

1. Sán lá máu 

- Kí sinh trong máu người. 

- Ấu trùng chui qua da người khi tiêp xúc nơi nước ô nhiễm. 

- Cơ thể phân tính: cơ quan sinh dục đực và cái nằm ở hai cơ thể khác nhau 

     2. Sán bã trầu: 

- Kí sinh ở ruột lợn 

- Cơ quan tiêu hóa và sinh dục phát triển như sán lá gan. 

     3. Sán dây:      
- Kí sinh ở ruột người, cơ bắp trâu bò. 

- Đầu sán nhỏ có giác bám, thân sán gồm hàng trăm đốt, các đốt mang đầy trứng sán. 

- Ấu trùng vào người qua đường ăn uống. 

II. Đặc điểm chung (phần II giảm tải, không học) 

Các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Họ tên học sinh:      Lớp: 
 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

 Mục I: …. 

Mục II: …. 

1. 
2. 
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BÀI TẬP – BÀI 11 
Câu 1: Vật chủ của sán lá gan là 
A. Lợn, ốc  B. Gà, vịt, ốc C. Ốc ruộng, người D. Trâu, bò, ốc ruộng 

Hướng dẫn giải: Sán lá gan là những giun dẹp kí sinh ở gan và mật trâu, bò.→ Đáp án D 

Câu 2: Nơi kí sinh của sán lá gan ở trâu, bò là 

A. Gan B. Tim C. Phổi D. Ruột non 

Hướng dẫn giải: Sán lá gan sống kí sinh ở gan và mật trâu, bò. → Đáp án A 

Câu 3: Đặc điểm cấu tạo nào giúp sán lá gan thích nghi với sống kí sinh? 

A. Mắt và giác quan phát triển  B. Hệ tiêu hóa tiêu giảm  

C. Mắt và lông bơi tiêu giảm, các giác bám phát triển D. Hệ sinh dục lưỡng tính 

Hướng dẫn giải: Cấu tạo thích nghi với sống kí sinh: tiêu giảm mắt và lông bơi, phát triển giác bám→ Đáp án C 

Câu 4: Sán lá gan thích nghi với phát tán nòi giống như thế nào 

A. Phát triển qua nhiều giai đoạn ấu trùng với nhiều vật chủ B. Đẻ nhiều trứng  

C. Hình thành kén sán để chờ vật chủ  D. Tất cả các đáp án trên đều đúng 

Hướng dẫn giải:  Sán lá gan thích nghi với phát tán giống nòi: 

+ Đẻ nhiều trứng + Phát triển qua nhiều giai đoạn ấu trùng + Thay đổi vật chủ vật chủ → Đáp án D 

Câu 5: Sán lá gan gây tác hại gì cho trâu, bò trâu bò? 

A. Ăn khỏe hơn B. Lớn nhanh C. Gầy rạc và chậm lớn  D. Không ảnh hưởng 

Hướng dẫn giải: Sán lá gan kí sinh hút chất dinh dưỡng làm chúng gầy rạc và chậm lớn.→ Đáp án C 

Câu 6: Ngành giun dẹp cơ thể 

A. Đối xứng tỏa tròn B. Đối xứng hai bên C. Không đối xứng  D. Cả A, B, C. 

Hướng dẫn giải: Giun dẹp có đối xứng hai bên và cơ thể dẹp theo chiều lưng bụng. → Đáp án B 

BÀI TẬP – BÀI 12 
Câu 1: Giun dẹp có bao nhiêu loài 

A. 1 nghìn loài B. 2 nghìn loài C. 3 nghìn loài D. 4 nghìn loài 

Hướng dẫn giải: Giun dẹp rất đa dạng, có khoảng 4 nghìn loài. → Đáp án D 

Câu 2: Lợn gạo mang ấu trùng của loài sán nào sau đây? 

A. Sán dây B. Sán lá gan C. Sán lá máu D. Sán bã trầu 

Hướng dẫn giải: Người ăn phải lợn gạo mang ấu trùng sán dây sẽ mắc bệnh sán dây. → Đáp án A 

Câu 3: Sán lá máu kí sinh ở 

A. Máu người B. Ruột non người C. Cơ bắp trâu bò D. Gan trâu bò 

Hướng dẫn giải: Sán lá máu phân tính, sống kí sinh trong máu người. → Đáp án A 

Câu 4: Sán lá máu xâm nhập vào cơ thể người qua đâu 

A. Qua máu B. Qua da C. Qua hô hấp D. Mẹ sang con 

Hướng dẫn giải: Ấu trùng Sán lá máu chui qua da người khi tiếp xúc với nước ô nhiễm.→ Đáp án B 

Câu 5: Giun dẹp thường kí sinh ở những bộ phận nào trong cơ thể vật chủ? 

A. Ruột non B. Máu C. Gan D. Tất cả các đáp án trên 

Hướng dẫn giải: Giun dẹp thường kí sinh ở ruột, gan hay máu người, động vật vì đây là nơi giàu chất dinh dưỡng. 

→ Đáp án D 
Câu 6: Để phòng chống giun dẹp kí sinh, cần phải: 

A. Ăn chín, uống sôi  B. Uống thuốc tẩy giun sán định kì 6 tháng 1 lần 

C. Diệt các vật chủ trung gian D. Tất cả các đáp án trên 

Hướng dẫn giải:  Để phòng tránh giun dẹp kí sinh cần giữ vệ sinh ăn uống và thân thể cho người, vật nuôi: 

+ Ăn chín, uống sôi 

+ Không ăn thịt lợn gạo, gỏi cá, nem sống, thịt tái… 

+ Tránh tiếp xúc nơi nước bẩn 

+ Uống thuốc tẩy giun sán định kì 6 tháng 1 lần 

+ Giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh thức ăn. 

+ Diệt các vật chủ trung gian 

→ Đáp án D 
 


